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MÔN TOÁN
Bài 1 : Giải các phương trình sau bằng cách đưa về dạng ax + b = 0:
1. 
a)
(x – 1) – (2x – 1) = 9 – x
b)
(x – 3)(x + 4) – 2(3x – 2) = (x – 4)2



c)  
x(x + 3)2 – 3x = (x + 2)3 + 1
d)
(x + 1)(x2 – x + 1) – 2x = x(x + 1)(x – 1) 


e)
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Bài 2 : Giảii các phương trình sau:
a) 
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Bài 3: Giải các phương trình sau:
e) 
[image: image12.wmf]47

53

x

45

55

x

53

47

x

55

45

x

-

+

-

=

-

+

-


f) 
[image: image13.wmf]6

4

x

7

3

x

8

2

x

9

1

x

+

+

+

=

+

+

+


g) 
[image: image14.wmf]92

8

x

94

6

x

96

4

x

98

2

x

+

+

+

=

+

+

+


h) 
[image: image15.wmf]2004

x

2003

x

1

1

2002

x

2

-

-

=

-

-


i) 
[image: image16.wmf]27

1973

x

10

x

29

1971

x

10

x

1973

27

x

10

x

1971

29

x

10

x

2

2

2

2

-

-

+

-

-

=

-

-

+

-

-

 
       Bài 4: Giải các phương trình tích sau:
1.
a)
(3,5 – 7x)(0,1x + 2,3) = 0

b)
(5x + 2)(x – 7) = 0

c)
15(x + 9)(x – 3) (x + 21) = 0

d)
(x2 + 1)(x2 – 4x + 4) = 0.


e)
(3x + 2)(x2 – 1) = (9x2 – 4)(x + 1)
f)x(x + 3)(x – 3) – (x + 2)(x2 – 2x + 4) = 0
g)
3x – 15 = 2x(x – 5)
h)

(2x + 1)(3x – 2) = (5x – 8)(2x + 1)

i)
0,5x(x – 3) = (x – 3)(1,5x – 1)
j)
(2x2 + 1)(4x – 3) = (x – 12)(2x2 + 1)


k)
2x(x – 1) = x2 - 1
n) 
(2 – 3x)(x + 11) = (3x – 2)(2 – 5x)


2.
a)
(2x – 5)2 – (x + 2)2 = 0
b)
(3x2 + 10x – 8)2 = (5x2 – 2x + 10)2 

c)
(x2 – 2x + 1) – 4 = 0 
d)
4x2 + 4x + 1 = x2

e)
(x + 1)2 = 4(x2 – 2x + 1)2
f)
(x2 – 9)2 – 9(x – 3)2 = 0

g)
9(x – 3)2 = 4(x + 2)2
h)
(4x2 – 3x – 18)2 = (4x2 + 3x)2
i)
(2x – 1)2 = 49
j)
(5x – 3)2 – (4x – 7)2 = 0

k)
(2x + 7)2 = 9(x + 2)2
l)
4(2x + 7)2 = 9(x + 3)2
m)
(x2 – 16)2 – (x – 4)2 = 0
n)
(5x2 – 2x + 10)2 = (3x2 + 10x – 8)2

3.
a)
3x2 + 2x – 1 = 0
b)
x2 – 5x + 6 = 0

c)
x2 – 3x + 2 = 0
d)
2x2 – 6x + 1 = 0

e)
4x2 – 12x + 5 = 0
f)
2x2 + 5x + 3 = 0

g)
x2 + x – 2 = 0
h)
x2 – 4x + 3 = 0

i)
2x2 + 5x – 3 = 0
j)
x2 + 6x – 16 = 0
1. VÂT LÝ

2. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ chấm:

a/  ..................là phần nhiệt năng mà vật .................ha y....................
b/  ................của vật càng cao, thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động .................. và  nhiệt năng của vật ........................

c/ Nhiệt năng của một vật có thể thay đổi  bằng hai cách , đó là .................. và bằng ...........

3. Xoa hai bàn tay vào nhau ta thấy tay nóng lên . Trong hiện tượng này có sự chuyển hoá năng lượng : 

	      A. Từ cơ năng sang nhiệt năng .
	      B. Từ nhiệt năng sang cơ năng .

	      C. Từ nhiệt năng sang nhiệt năng. 
	C. Từ cơ năng sang cơ năng .


4. Chỉ ra câu phát biểu đầy đủ nhất .

a) Phần nhiệt năng mà vật nhận vào gọi là nhiệt lượng .

b) Phần nhiệt năng mà vật mất đi gọi là nhiệt lượng .

c) Phần nhiệt năng mà vật nhận vào hay mất đi được gọi là nhiệt lượng .

d) Cả A,B,C đều đầy đủ .

5. Đơn vị của nhiệt lượng là :

	     A. N (niutơn ) .
	       B. J (jun ) .

	     C. m ( mét )
	 D. kg (kilôgam ) .


6. Thả  đồng  xu bằng kim loại vào một cốc nước nóng thì :  

	A. Nhiệt năng của đồng xu tăng  .
	 B. Nhiệt năng của đồng xu giảm .

	C. Nhiệt năng của đồng xu không thay đổi   
	D. Nhiệt độ của đồng xu giảm .


7. Những trường hợp nào dưới đây, trường hợp nào vật nóng lên do truyền nhiệt, trường hợp nào vật nóng lên do thực hiện công? Hãy giải thích?

a) Giã gạo , gạo nóng lên .

b) Cọ sát miếng kim loại lên mặt bàn, miếng kim loại nóng lên .

c) Pittông dịch chuyển trong xy lanh , pittông nóng lên.

d) Kim loại thả vào cốc nước nóng , miếng kim loai nóng lờn .

8. Trời mựa lạnh , xoa hai bàn tay vào nhau ta thấy nóng lên. Trong hiện tượng này đó có sự chuyển hoá năng lượng từ dạng nào sang dạng nào ? đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt? Hãy giải thích?

9. Nung nóng một thỏi sắt rồi thả vào một cốc nước lạnh. Hỏi nhiệt năng của thỏi sắt và của nước trong cốc thay đổi như thế nào ? Hãy giải thích?

SINH HỌC

Phần I: Trắc nghiệm: Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Loại thực phẩm chứa nhiều lipit:

a. Lạc


b. Đậu

c. cà rốt


d. rau muống

Câu 2: Thận có cấu tạo gồm:

a. Phần vỏ, phần tủy, bể thận


b. Phần vỏ, phần tủy với các đơn vị chức năng 

c. Phần vỏ, phần tủy với các đơn vị chức năng và các ống góp, bể thận

d. Phần vỏ, phần tủy, bể thận, ống dẫn nước tiểu

Câu 3: Đi tiểu đúng lúc có tác dụng:

a. hạn chế tác hại của chất độc

b. tạo điều kiện thuận lợi cho sự tạo thành nước tiểu được liên tục

c. tránh làm việc nhiều và hạn chế khả năng tạo sỏi

d. hạn chế tác hại của vi sinh vật

Câu 4: Hiện tượng “nổi da gà” là biểu hiện của hiện tượng:

a. giảm thoát nhiệt



b. tăng sinh nhiệt

c. tăng thoát nhiệt



d. giảm thoát nhiệt, tăng sinh nhiệt

Câu 5: Ở động vật có lông dày có hiện tượng xù lông để:

a. tăng khả năng thoát nhiệt cho cơ thể

b. tăng khả năng giữ nhiệt

c. giảm thân nhiệt của cơ thể



d. cả a và c

Phần II: Tự luận

Câu 1: Phân tích ý nghĩa của các biện pháp bảo vệ và rèn luyện da

Câu 2: Thành phần nước tiểu chính thức khác với nước tiểu đầu như thế nào?

ĐỊA LÝ

I. Trắc nghiệm. 

Chọn đáp án đúng nhất trong các câu trả lời sau:
Câu 1. Đông Nam Á là cầu nối giữa hai châu lục nào?

A. Châu Á và châu Âu.

B. Châu Á và Châu Mĩ.


C. Châu Âu và Châu Đại Dương.
D. Châu Á và châu Đại Dương.

Câu 2. Sông nào sau đây thuộc khu vực Đông Nam Á?

A. Sông Mê Công.
B. Sông Ô – bi.
C. Sông Hoàng Hà.
D. Sông Trường Giang.

Câu 3. Khu vực Đông Nam Á bao gồm bao nhiêu quốc gia/

A. 9.
B.10.
C.11.
D.12.

Câu 4. Quốc gia nào có diện tích nhỏ nhất khu vực Đông Nam Á?

A. Xin – ga – po.
B. Bru – nây.
C. Đông Ti – mo.
D. Ma- lai – xi – a.

Câu 5. Quốc gia nào sau đây không thuộc Đông Nam Á lục địa?

A. Mi – an – ma.
B. Lào.
C. Thái Lan.
D. Phi – lip – pin.

Câu 6. Phần lớn Đông Nam Á hải đảo có khí hậu

A. xích đạo.
B. cận nhiệt đới.
C. ôn đới. 
D. nhiệt đới gió mùa.

Câu 7. Phần đất liền của Đông Nam Á có tên gọi là gì?

A. Bán đảo Trung Ấn.

B. Quần đảo Mã Lai.


C. Bán đảo Đông Dương.

D. Bán đảo Tiểu Á.

Câu 8. Phần hải đảo của Đông Nam Á có tên gọi là gì?

A. Bán đảo Trung Ấn.

B. Quần đảo Mã Lai.


C. Bán đảo Đông Dương.

D. Bán đảo Tiểu Á.

II. Tự luận. 

Câu 1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi trở thành thành viên của ASEAN? Cho ví dụ?

Câu 2. Cho bảng số liệu sau:

Số dân nước ta trong thời gian 19001-2005.

( Đơn vị triệu ngươì)

	Năm
	1901
	1936
	1956
	1960
	1979
	1989
	1999
	2001
	2005

	Số dân
	13,5
	17,5
	27,5
	30,4
	52,5
	64,4
	76,3
	78,7
	82,6


a. Hãy vẽ biểu đồ đường thể hiện số dân nước ta trong thời gian từ 1901- 2005? 

b. Rút ra nhận xét và giải thích cần thiết?

NGỮ VĂN

Bài 1: Soạn các bài:

1) Thuế máu

2) Hội thoại (2 bài)

3) Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận (2 bài)

4) Lựa chọn trật tự từ (2 bài)

5) Các yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận (2 bài)

Bài 2: Viết đoạn văn từ 10 đến 12 câu để làm rõ cái hay của những câu thơ sau đây:

a) Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm

Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.

b) Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ

Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi,

Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi,

Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!

c) Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối 

Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?

Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn

Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới?

Đâu những bình minh cây xanh nắng gội, 

Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?

Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng

Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,

Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?

-Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?

Bài 3: Trình bày những hiểu biết của em về các biện pháp tu từ đã học sau, cho mỗi biện pháp tu từ 2 ví dụ trong thơ ca

a) So sánh
b) Nhân hóa

c) Ẩn dụ

d) Hoán dụ 

e) Nói quá

f) Nói giảm nói tránh


g) Liệt kê

h) Điệp ngữ

i) Chơi chữ

Bài 4: Xây dựng đoạn văn khoảng 10-15 câu cho các yêu cầu sau:
a) Từ bài “Ông đồ” nêu suy nghĩ của em về giá trị của văn hóa truyền thống trong cuộc sống ngày nay.

b) Từ bài “Khi con tu hú” nêu suy nghĩ về lòng yêu nước của tuổi trẻ trong thời kì hiện nay.

c) Từ bài “Hội thoại” em có suy nghĩ gì về cách sử dụng lời nói trong hội thoại của các bạn trẻ hiện nay.

Bài 5: Thuyết minh về phương pháp (cách làm) cho:

a) Một món canh cho mùa hè.

b) Một món canh cho mùa đông. 

c) Một món xào nguyên liệu thập cẩm.

d) Một món tráng miệng mà em yêu thích (kem, bánh,….).

 TIẾNG ANH

I. Change these sentences into passive voice. 
1. 
Vietnam sent some aid to earthquake Japanese victims in 2014. 

2. 
Heinrich Hertz discovered radio waves. 

3. 
People prepared enough food and wafer for a disaster. 

4. 
A tornado hit many houses and buildings. 

5. 
We had bought some raincoats before we heard the weather forecast. 

6. 
My father is going to repair our windows tomorrow. 

7. 
The earthquake damaged almost my entire house. 

8. 
We should plant more trees to prevent some natural disasters. 

9. 
My e-pal had told me a story about a tsunami occurring in his country. 

10.
A mechanic is going to service my car tomorrow because yesterday's storm damaged it severely. 

II. Read the passage and complete the sentences. True (T) or false (F).


Air pollution is a serious problem in many cities. Motor vehicles, factories and other sources create so much air pollution that it may hang in the air like dirty fog. Air pollution threatens the health of the people who live in cities. City wastes cause water pollution when they are poured into the waterways. These wastes kill fish and make some areas unfit for swimming. In addition, many large cities have difficulties in disposing of their garbage. The amount of garbage grows each year, but places to put it are quickly filling up. Citizens, governments, industries, scientists, and business people must work together in different ways to gradually reduce pollution. For example, most cities have introduced recycling programmes.

(
1. Motor vehicles and factories are among some sources of air pollution.

(
2. Air pollution doesn’t endanger people’s health in some cities.

(
3. Air pollution is the only problem of the environment mentioned in this passage.

(
4. Garbage disposal is a problem in many large cities.

(
5. Everyone must cooperate to reduce pollution.

(
6. We can reduce pollution by recycling programmes only.

III.Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage.

Light pollution is not (1) 

 serious as water or air pollution. (2) 

, it is the type of pollution that (3) 

 more in cities than in rural areas. In the past, we could sit out at night and (4) 

 at glittering stars in the sky and light from objects in the outer space. Nowadays, cities are covered with lights from buildings, streets, advertising displays, many of which direct the lights up into the sky and into many unwanted places. The real problem is that it is very (5) 

 to apply light to almost everything at night. Millions of tons of oil and coal (6) 


 to produce the power to light the sky. Eye strain, (7) 
 of vision and stress are what people may get from light pollution. (8) 

 light at night can harm our eyes and also harm the hormones that help us to see things properly.

1.
A. as
B. more
C. much
D. only

2.
A. Moreover
B. However
C. Therefore
D. Nevertheless

3.
A. happen
B. occur
C. occurs
D. is occurred


4.
A. watch
B. see
C. spend
D. gaze

5.
A. waste
B. wasteful
C. wasting
D. wastes

6.
A. used
B. using
C. is used
D. are used

7.
A. lose
B. lost
C. loss
D. losing

8.
A. Very much
B. Too much
C. Too many
D. So many


IV. Read the following passage and then answer the questions below it.

Air pollution is a cause of ill-health in human beings. In a lot of countries there are laws limiting the amount of smoke which factories can produce. Although there isn’t enough information on the effects of smoke in the atmosphere, doctors have proved that air pollution causes lung diseases.


The gases from the exhausts of cars have also increased air pollution in most cities. The lead in petrol produces a poisonous gas which often collects in busy streets surrounded by high buildings. Children who live in areas where there is a lot of lead in the atmosphere cannot think as quickly as other children and they are clumsy when they use their hands.


There are other long-term effects of pollution. If the gases in the atmosphere continue to increase, the earth’s climate may become warmer. A lot of the ice near the Poles may melt and may cause serious floods.

1.
What can make people sick? .......................................................................................................

2.
Where does smoke come from?.....................................................................................................



3.
Can air pollution cause lung diseases?
.......................................................................................

4
What else can cause air pollution in cities?................................................................................
..

5.
Why does the earth’s climate become warmer?
............................................................................

V. Read the passage, and choose the correct answer A, B, C or D for each question.
Saving the Environment: One Home at a Time


Pollution can be seen not only throughout the world, but also in our own homes. It comes from household chemicals, the amount of water people use and the waste people produce and throw away. What can be done to stop this pollution? Surprisingly, a person can help save the environment by doing simple things.


First, we need to recycle, which allows products to be used over and over again. Recycling can also reduce the number of trees cut down to produce paper products. It takes very little effort. It is not hard to place plastic and glass bottles, aluminum cans and paper in a bin. Anyone can do it.


Second, we need to watch the amount of water used at home. It can be conserved by taking short showers instead of baths, repairing leaky faucets, using the dishwasher or washing machine only when fully loaded, or simply turning the faucet off while brushing your teeth.


Third, we need to reduce waste. We need to recycle whenever possible, but should also try to use this waste effectively. For example, grass clippings and food scraps can be made into compost for plants. The average person produces 4.3 pounds of waste every day, but we can reduce that amount by recycling and reusing.


If we do our part in our own homes, we can help keep the planet from becoming more polluted.

1.
Pollution is caused from the following sources except 

.


A. water in rivers       B. water from households         C. wastes
           D. house chemicals

2.
Recycling can help us 

.


A. never cut down trees
B. produce more paper products


C. place garbage bins easily
D. use products again and again

3.
In order to save water, we can do all of the following things except 

.


A. fully use the washing machine


B. repair leaky faucets


C. take short showers instead of baths


D. turn the faucet off while brushing your teeth

4.
Recycling helps to reduce waste because 
.


A. plants need to develop


B. waste can be recycled and reused


C. a person can do it in his home


D. an average man produces compost for plants

5.
The word “It” in paragraph 2 refers to 

.


A. cutting down                     B. the number                 C. recycling
             D. effort







LỊCH SỬ

Bài 26. 

Câu 1: Sau khi bắt được vua Hàm Nghi, thực dân Pháp đưa ông đi đày ở đâu?

A. Ở Tuy-ni-di.





B. Ở An-giê-ri.

C. Ở Mê-hi-cô.





D. Ở Nam Phi.

Câu 2: Vua Hàm Nghi bị bắt vào thời gian nào?

A. Tháng 10 năm 1888.




B. Tháng 11 năm 1888.

C. Tháng 12 năm 1888.




D. Tháng 01 năm 1889.

Câu 3: Dựa vào phong trào kháng chiến của nhân dân, phái chủ chiến trong triều đình Huế, đại diện là những ai mạnh tay hành động chống Pháp?

A. Nguyễn Trường Tộ, Phan Thanh Giản

B. Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường

C. Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi

D. Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Đức Nhuận.

Câu 4: Trước hành động ngày một quyết liệt của Tôn Thất Thuyết thực dân Pháp đã làm gì?

A. Mua chuộc Tôn Thất Thuyết

B. Tìm mọi cách để tiêu diệt phái chủ chiến.

C. Giảng hòa với phái chủ chiến.

D. Tìm cách ly gián giữa Tôn Thất Thuyết và quan lại.

Câu 5: Phong trào yêu nước chống xâm lược đã dâng lên sôi nổi, kéo dài từ năm 1885 đến cuối thế kỉ XIX được gọi là phong trào gì?

A. Phong trào nông dân



B. Phong trào nông dân Yên Thế.

C. Phong trào Cần vương.


D. Phong trào Duy Tân.

Câu 6: Cuối năm 1888, do sự phản bội của ai vua Hàm Nghi rơi vào tay giặc Pháp?

A. Của Nguyễn Quang Ngọc.


B. Của Tôn Thất Thuyết.

C. Của Trương Quang Ngọc.


D. Của Nguyễn Duy Cung.

Câu 7: Phong trào cần vương diễn ra sôi nổi nhất ở đâu?

A. Bắc Kì và Nam Kì.



B. Trung Kì và Nam Kì.

C. Nam Kì, Trung Kì và Bắc Kì.

D. Trung Kì và Bắc Kì.

Câu 8: Lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa trong phong trào cần Vương là ai?

A. Văn thân sĩ phu yêu nước.


B. Những võ quan triều đình.

C. Nông dân.




D. Địa chủ các địa phương.

Câu 9: Nhận xét nào về phong trào Cần Vương là không đúng?

A. Phong trào quy mô lớn, mang tính dân tộc.

B. Quyết liệt, theo ý thức hệ tư sản.

C. Phong trào yêu nước theo khuynh hương và ý thức hệ phong kiến.

D. Phong trào dân tộc, đã đạt được nhiều thắng lợi.

Câu 10: Mục tiêu của phong trào yêu nước Cần Vương là gì?

A. Lật đổ chế độ phong kiến, giành độc lập dân tộc.

B. Đánh đế quốc, giành lại độc lập dân tộc, khôi phục lại chế độ phong kiến.

C. Đánh đổ phong kiến, đế quốc giành độc lập.

D. Đánh đế quốc thành lập nước cộng hòa.

Câu 11: Nội dung cơ bản của Chiếu cần vương là gì?

A. Kêu gọi văn thân sĩ phu đứng lên cứu nước.

B. Kêu gọi văn thân và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước.

C. Kêu gọi văn thân và nhân dân chống phái chủ hòa.

D. Kêu gọi văn thân sĩ phu lãnh đạo cuộc kháng chiến.

Câu 12: Sự kiện nào đánh dấu sự chấm dứt của phong trào Cần vương ở Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX?

A. Khởi nghĩa Hương Khê thất bại.

B. Khởi nghĩa nông dân Yên Thế thất bại.

C. Vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt.

D. Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

Câu 13: Trong giai đoạn từ năm 1885 đến năm 1888, phong trào Cần Vương được đặt dưới sự chỉ huy của ai?

A. Tôn Thất thuyết và Nguyễn Văn Tương.


B. Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.

C. Nguyễn Văn Tường và Trần Xuân Soạn

D. Nguyễn Đức Nhuận, Đào Doãn Dịch.

Câu 14: Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công quân Pháp ở đâu?

A. Tòa Khâm sứ và Hoàng Thành.

B. Đồn Mang Cá và Hoàng Thành,

C. Hoàng Thành.




D. Tòa Khâm sứ và đồn Mang Cá.

Câu 15: Cuộc phản công của phái chủ chiến diễn ra vào thời gian nào?

A. Đêm mùng 5 rạng sáng 6 -7-1885.

B. Đêm mùng 6 rạng sáng 7-7-1886.

C. Đêm mùng 4 rạng sáng 5-7-1885.

D. Đêm mùng 3 rạng sáng 4-7-1885

Câu 16: Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX đều thất bại là do?

A. Triều đình phong kiến đầu hàng thực dân Pháp.

B. Nổ ra lẻ tẻ, thiếu liên kết và mang tính chất địa phương.

C. Không có sự đoàn kết của nhân dân.

D. Thiếu sự chuẩn bị về lực lượng và tổ chức.

Câu 17: Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp bắt đầu làm gì?

A. Khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

B. Khai thác thuộc địa lần thứ hai.

C. Bắt đầu xúc tiến việc thiết lập bộ máy chính quyền thực dân và chế độ bảo hộ lên phần lãnh thổ Bắc Kì và Trung Kì.

D. Bắt đầu xúc tiến việc lập bộ máy cai trị trên toàn Việt Nam.

Câu 18: Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp gặp phải sự phản kháng quyết liệt của lực lượng nào?

A. Một số quan lại yêu nước và nhân dân ở các địa phương, cả trong Nam lẫn ngoài Bắc.

B. Một số văn thân, sĩ phu yêu nước trong triều đình Huế.

C. Một số quan lại và nhân dân yêu nước ở Trung Kì.

D. Toàn thể dân tộc Việt Nam.







GIÁO DỤC CÔNG DÂN

1. Phòng chống tệ nạn xã hội

2. Phòng chống nhiễm HIV/AIDS

 MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1. Pháp luật nước ta qui định như thế nào về việc phòng chống tệ nạn xã hội?

2. Em sẽ làm gì khi gặp tình huống thấy có người tổ chức chơi cờ bạc ăn tiền ở gần nhà em?

3. Em sẽ làm gì khi thấy:

a. Có người định cưa, đục, tháo chốt bom, mìn để lấy thuốc nổ.

b. Có người tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ.

4: Em hãy kể những hình thức đánh bạc mà em biết. Liên hệ xem ở lớp em, trường em có hiện tượng đánh bạc, hút thuốc lá, uống rượu, chích hút ma tuý không và đề xuất biện pháp khắc phục.

5: Theo, em, những nguyên nhân nào dẫn con người sa vào tệ nạn xã hội ? Em có những biện pháp gì để giữ mình không bị sa vào tệ nạn xã hội và góp phần phòng chống tệ nạn xã hội ?

6: Hoàng đã trót dùng tiền học phí mẹ cho để chơi điện tử. Hoàng đang lo lắng không biết làm thế nào thì bà hàng nước ở gần nhà dụ dỗ Hoàng mang một túi nhỏ đựng hê-rô-in đi giao cho một người hộ bà, bà sẽ cho tiền đóng học phí và không nói gì với mẹ Hoàng.

Hoàng tự nhủ : "Làm theo lời bà hàng nước cũng được, còn hơn là bị mẹ mắng ; với lại mình chỉ làm một lần này thôi, không bao giờ làm như thế nữa".

Theo em, ý nghĩ của Hoàng đúng hay sai ? Nếu em là Hoàng, em sẽ làm gì ?

7: Em sẽ làm gì trong những tình huống sau :

a)   Một người bạn rủ em vào quán chơi điện tử ăn tiền ;

b)   Một người rủ em đi hít thử hê-rô-in ;

c)   Một người nhờ em mang hộ gói đồ đến địa điểm nào đó

8: Trên đường đi học về, Hằng thường bị một người đàn ông lạ mặt bám theo sau. Người này làm quen với Hằng, rủ Hằng đi chơi với ông ta và hứa sẽ cho Hằng nhiều tiền và những gì Hằng thích.

Theo em, điều gì có thể xảy ra với Hằng nếu Hằng đi theo người đàn ông lạ ?

Nếu em là Hằng, em sẽ làm gì trong trường hợp đó ?

9: Em đồng ý hoặc không đồng ý với những ý kiến nào sau đấy ?

a)  Những người mắc tệ nạn xã hội thường là những người lười lao động, thích hưởng thụ ;

b)  Thấy người buôn bán ma tuý thì nên lờ đi, coi như không biết;

c)  Không mang hộ đồ vật của người khác khi không biết rõ là gì, cho dù được trả nhiều tiền ;

d)   Dùng thử ma tuý một lần thì cũng không sao ;

đ) Tuyệt đối không quan hệ với người nghiện ma tuý vì sẽ bị lây nghiện và mang tiếng xấu ;

e)  Pháp luật không xử lí những người nghiện và mại dâm vì đó chỉ là vi phạm đạo đức ;

g)   Tích cực học tập, lao động, hoạt động tập thể sẽ giúp ta tránh xa được tệ nạn xã hội ;

h)   Hút thuốc lá không có hại vì đó không phải là ma tuý ;

i)   Ma tuý, mại dâm là con đường lây nhiễm bệnh xã hội, đặc biệt là nhiễm HIV/AIDS ;

k) Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác.

10: Mối quan hệ giữa HIV/AIDS với các tệ nạn xã hội thể hiện như thế nào ? Em hãy nêu những biểu hiện cụ thể của mối quan hệ ấy.

11: Em hãy nêu rõ tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS đối với con người và xã hội loài người.

12: HIV lây truyền qua các con đường nào sau đây ?

a)   Ho, hắt hơi ;

b)   Dùng chung bơm, kim tiêm ;

c)   Bắt tay người nhiễm HIV ;

d)   Dùng chung nhà vệ sinh ;

đ) Dùng chung cốc, bát đũa ;

e)   Qua quan hệ tình dục ;

g)   Truyền máu ;

h)   Muỗi đốt;

i)   Mẹ truyền sang con.

13: Em đồng ý hoặc không đồng ý với những ý kiến nào sau đây? Vì sao?

a) Chỉ những người có quan hệ tình dục với người nước ngoài mới bị nhiễm HIV/AIDS;

b) Chỉ những người hành nghề mại dâm và tiêm chích ma túy mới bị nhiễm HIV/AIDS;

c) Một người trông khỏe mạnh thì không thể là người bị nhiễm HIV/AIDS

d) Có thể điều trị được bệnh AIDS.

14: Hiền rủ Thuỷ đến nhà Huệ chơi nhân ngày sinh của Huệ. Thuỷ nói: " Cậu không biết là chị của Huệ bị ốm à? Ngưuời ta nói chị ấy bị AIDS. Tớ sợ lắm, nhỡ bị lây thì chết, tớ không đến đâu!".

Em có đồng tình với Thuỷ không ? Vì sao?

Nếu em là Hiền thì trong trưuờng hợp đó, em sẽ làm gì?

15: Mọi người có thể phòng, tránh HIV/AIDS được không ? Em hãy nêu những biện pháp phòng tránh mà em biết.

16: Nếu bố, mẹ, anh, chị em hoặc bạn thân của em bị nhiễm HIV/AIDS thì em sẽ làm gì ?
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